
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:              /QĐ-SXD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  

lĩnh vực Hàng hải và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Cảng vụ đường thủy nội địa Khánh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA 
 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng 

tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ quy 

định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 



Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Cảng vụ đường thủy nội địa/UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực Hàng hải và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Cảng vụ đường thủy nội địa Khánh Hòa công bố tại Quyết định số 

3331/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

(kèm theo Phụ lục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.SANG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 

NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày      tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng) 

 

1. Thủ tục Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển 

khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, 

phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 

Nghị định 58/2017/NĐCP); tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB, phương tiện thủy nước 

ngoài vào cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu. (Mã số TTHC: 1.003829, có 01 quy trình) 

- Mã số quy trình: 1.003829 

- Thời gian giải quyết: Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định. 

 

Cơ quan, 

đơn vị 
Bước thực hiện 

Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian  
Biểu mẫu/kết quả 

Cảng vụ 

đường 

thủy nội 

địa 

Khánh 

Hòa 

Bước 1 - Tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận tiếp 

nhận, trả kết quả 

tại Cảng vụ 

10 

phút 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ. 

- Trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn Người làm thủ tục hoàn 

thiện hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển xử lý hồ sơ; 

Bước 2 - Xử lý hồ 

sơ 
Chuyên viên 

30 

phút 

- Kiểm tra hồ sơ; 

- Thông báo cho các tổ chức liên quan biết thông tin về việc tàu vào 

cảng và hoạt động trong vùng biển Việt Nam theo quy định để thực 

hiện thủ tục và phối hợp triển khai điều động, tiếp nhận tàu; 

- Dự thảo Kế hoạch điều động tàu thuyền. 



Cơ quan, 

đơn vị 
Bước thực hiện 

Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian  
Biểu mẫu/kết quả 

Bước 3 - Phê duyệt 
Lãnh đạo Cảng 

vụ 

10 

phút 
- Ký duyệt Kế hoạch điều động tàu thuyền. 

Bước 4 - Trả kết 

quả 

Bộ phận tiếp 

nhận, trả kết quả 

tại Cảng vụ 

10 

phút 

- Thu phí và lệ phí theo quy định. 

- Trả kết quả “Kế hoạch điều động tàu thuyền”. 

Hồ sơ được lưu trữ tại Cảng vụ theo quy định. 

 

2. Thủ tục Tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển 

khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, 

phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 

Nghị định 58/2017/NĐCP); tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB, phương tiện thủy nước 

ngoài rời cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu (Mã số TTHC: 1.003785, có 01 quy trình) 

- Mã số quy trình: 1.003785 

- Thời gian giải quyết: Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định. 

 

Cơ quan, 

đơn vị 
Bước thực hiện 

Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian  
Biểu mẫu/kết quả 

Cảng vụ 

đường 

thủy nội 

địa 

Khánh 

Hòa 

Bước 1 - Tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận tiếp 

nhận, trả kết quả 

tại Cảng vụ 

10 

phút 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ. 

- Trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn Người làm thủ tục hoàn 

thiện hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển xử lý hồ sơ; 

Bước 2 - Xử lý hồ 

sơ 
Chuyên viên 

30 

phút 

- Kiểm tra hồ sơ; 

- Thông báo cho các tổ chức liên quan biết thông tin về việc tàu rời 

cảng theo quy định để thực hiện thủ tục và phối hợp triển khai; 



Cơ quan, 

đơn vị 
Bước thực hiện 

Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian  
Biểu mẫu/kết quả 

- Dự thảo Giấy phép rời cảng. 

Bước 3 - Phê duyệt 
Lãnh đạo Cảng 

vụ 

10 

phút 
- Ký duyệt Giấy phép rời cảng. 

Bước 4 - Trả kết 

quả 

Bộ phận tiếp 

nhận, trả kết quả 

tại Cảng vụ 

10 

phút 

- Thu phí và lệ phí theo quy định. 

- Trả kết quả “Giấy phép rời cảng”. 

Hồ sơ được lưu trữ tại Cảng vụ theo quy định. 
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